Thứ Hai ngày 17 tháng 11 năm 2025
Toán
TIẾT 51: CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ 
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức
- Thực hiện được phép chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trong trường hợp: chia hết 
- Tìm được các thành phần chưa biết của một phép tính như số bị chia, thừa số
2. Năng lực 
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ. 
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học 
- BGĐT, máy soi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 2-3’
- GV tổ chức cho HS khởi động
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
	
- HS hát, vận động theo nhạc.

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá: 10-12’
*Bài toán tình huống: -Mai và Việt có 48 quả cà chua. Hai bạn nghĩ cách chia đều 48 quả cà chua đó vào 2 khay. Hỏi  mỗi khay có bao nhiêu quả cà chua ?
-Bài toán cho biết gì? Bài hỏi gì?
- Ghi phép tính tìm số quả cà chua ở mỗi khay?
- Nhận xét phép chia?
- Giới thiệu bài
- Cho HS thảo luận nhóm 6 để tìm kết quả phép tính

-Cho HS chia sẻ cách làm ( dán lên bảng lớp )




- Vậy qua 2 bước chia, em thấy mỗi khay có bao nhiêu quả?
-GV nhận xét tất cả các cách chia.
+ Theo em cách chia của nhóm nào nhanh hơn.
( lấy 4 chục quả chia vào hai khay, mỗi khay hai chục quả, rồi lấy 8 quả rời chia vào 2 khay, mỗi khay 4 quả. Vậy mỗi khay được 24  quả.
-Qua trực quan, các em đã tìm được kết quả phép chia 48: 2 = 24 . Vậy để thực hiện phép chia này theo cách đặt tính và tính, các em TL nhóm 6

-GV nhận xét
- GV : để thực hiện phép tính này, chúng ta cũng đặt tính.
- Một bạn thực hiện phép tính.
- GV viết bảng.






+  Phép chia trên đã thực hiện mấy lượt chia? Vì sao?
=> GV: bài trước phép chia số có hai chữ số mà chữ số hàng chục nhỏ hơn số chia nên ta phải lấy cả hai chữ số để chia nên phép chia chỉ có một lượt chia. Trong trường hợp chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng số chia thì ta sẽ thực hiện 2 lượt chia. 

  
- Mỗi lượt chia cô đã thực hiện mấy bước? Đó là những bước nào?
-Ở bước nhân và trừ, em chú ý viết 4 và 0 ở đâu?
( thẳng cột với số chục)
- Nhận xét
-  1 HS  thực hiện lại cho cô cách chia.

- Trong phép chia này em thực hiện mấy lượt chia?
- Ở mỗi lượt chia, em làm theo mấy bước, đó là những bước nào?
=> Trong mỗi lượt chia sẽ được kết quả là 1 chữ số ở thương. Vậy có bao nhiêu lượt chia có bấy nhiêu chữ số ở thương.
=> G chốt chung: - Để chia số có hai chữ số cho số có một chữ số em làm như thế nào?
- Em thực hiện  theo thứ tự nào ?
- Khi chia số có 2 chữ số cho số có một chữ số, trường hợp nào ta thực hiện 2 lượt chia?
- Cho HS làm pt 36 : 3 để củng cố cách chia trên, các em làm cho cô phép tính sau vào bảng con. (phép tính mẫu  ở bài 1.)
	
Đưa đề bài lên mh




- H viết vào B : 48 : 2 
- Đây là phép chia số có hai chữ số cho số có 1 chữ số.
- Các nhóm tự chia theo cách của nhóm mình
Dự kiến cách cách chia:
+Cách 1: Lấy lần lượt từng túi và từng quả rời chia đều vào 2 khay
+Cách 2: chia theo 2 bước
Bước 1:
- Lấy 8 quả cà chua rời chia đều vào hai khay
Mỗi khay có 4 quả
-Bước 2: Lấy 4 túi cà chua còn lại chia đều vào 2 khay thì mỗi khay sẽ có 2 túi, 2 túi này  là 20 quả.
Vậy cả 2 bước chia nhóm em thấy ở mỗi khay có 24 quả.







-HS đặt tính vào bảng con.

-HS làm bảng và chia sẻ cách làm- 4 chia 2 được 2, viết 2
2 nhân 2 bằng 4; 4 trừ 4 bằng 0
- Hạ 8; 8 chia 2 được 4, viết 4
4 nhân 2 bằng 8; 8 trừ 8 bằng 0





- Em thực hiện 2 lượt chia









- 3 bước: Chia, nhân, trừ

 











- Em đặt tính và tính kết quả.
- Em lấy các chữ số của số bị chia chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.( chia từ hàng cao nhất  đến hàng thấp nhất.)
-Khi SBC có chữ số chục bằng hoặc lớn hơn SC thì em thực hiện hai lượt chia
-HS nêu cách làm

	3. Hoạt động 15-17’
Bài 1: Tính 4-6’
KT: Chia số có 2 chữ số với số có một chữ số.
-Các em đọc thầm yêu cầu và phép tính mẫu, hoàn thành các phép tính còn lại của bài 1
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nêu cách chia
- Phép chia thực hiện mấy lượt chia?
- Mỗi lượt chia thực hiện qua mấy bước?
- Gv nhận xét, đánh giá
+ Khi viết các chữ số ở bên trái cột dọc em lưu ý gì ?
+ Số chia so với số dư như thế nào?
Bài 2: (Làm việc cá nhân=> nhóm ) 3-5’
   KT: Chia nhẩm số tròn chục cho số có 1 chữ số
- HS quan sát mẫu 
- Yêu cầu HS làm N
- Trao đổi N2
- Thực hiện 

- Nêu cách nhẩm 1 phép tính.


Vậy để chia số tròn chục cho số có 1 chữ số trong các trường hợp này em làm thế nào?
Bài 3: (Làm việc nhóm 2) Tìm thừa số? 3-5’
KT: Tìm thành phần trong phép nhân
- GV yc H đọc thầm
- Soi bài 
- GV nhận xét phần chia sẻ
- Các số trong dấu ? là gì trong pt?
- Nêu cách tìm thừa số chưa biết ?
- GV nhận xét, tuyên dương.
Chốt: Cách tìm thừa số chưa biết.
	
- HS nêu
- HS theo dõi
- HS làm bài bc 3 lượt
- HS chia sẻ cách làm 1 pt
- H thực hiện B con.
- Hs trình bày – nhận xét.
- H trả lời
…Viết các chữ số trong cùng một hàng thẳng cột với nhau.
· HS lắng nghe


-HS làm cá nhân vào N
-Trao đổi nhóm 2
60 : 2             80 : 4 
90 : 9             60 : 3

90: 9 = ?
nhẩm: 9 chục : 9 = 1 chục
90: 9  = 10
· HSTL



- H làm vào V
- HS trình bày - chia sẻ



-HS nêu

· HS lắng nghe

	4. Vận dụng. 2-3’
- GV tổ chức trò chơi “ Bé tập bắn cung”

- HS lần lượt trả lời ghi bảng con
1. Kết quả của phép chia 46 : 2 là:
	A. 22
	C.23

	B. 24
	D.25


2. Kết quả của phép chia 74 : 3 là:
	A. 24
	C.24 dư 2

	B. 24 dư 1
	D.24 dư 3


3. Phép chia nào sau đây có số dư là 1:
	A. 56 : 2
	C. 42 : 4

	B. 73 : 5
	D. 57 : 8


? Trong phép chia số dư so với số chia như thế nào?
- Nhận xét, tuyên dương
	
- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ HS thực hiện bảng con











· HSTL

· HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
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